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PHỤ LỤC 

PHỔ BIẾN THỐNG TIN THÁNG 3/2023 

(Kèm theo Công văn số         /CTK-TKTH ngày         /3/2023 của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ) 

 

STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

       

A CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG      

1 
Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 

tháng 3/2023 
Triệu đồng 361.454 113,8 Ước tính Cục Thống kê 

2 Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 3/2023 % - 105,84 Ước tính Cục Thống kê 

3 Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 3/2023    Ước tính Cục Thống kê 

 Giấy và bìa các loại Tấn 23.555,7 105,6   

 Bia hơi, bia đóng lon 1000 Lít 2.706,4 105,1   

 Chè  Tấn 2.328,7 97,1   

 Phân Supe Photphat (P2O5) Tấn 34.500,0 89,6   

 Phân NPK Tấn 39.400,0 105,9   

 Cao lanh  Tấn 23.694,6 113,4   

 Xi măng Tấn 151.421,0 100,8   

 Gạch lát 1000 M² 2.853,6 74,7   

 Mỳ chính Tấn 2.300,0 62,6   

 Dung lượng ắc quy 1000 Kwh 3,0 132,1   

 Vải thành phẩm 1000 M² 3.850,0 71,5   

 Sợi toàn bộ Tấn 1.165,0 107,1   

 Quần áo may sẵn 1000 Cái 7.217,3 80,5   

 Giày thể thao  1000 Đôi 458,4 106,5   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Nước máy 1000 M³ 3.051,3 127,4   

 Sản phẩm bằng plastic Tấn 12.185,0 102,6   

 
Ống camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn 

âm cực quang điện khác 
1000 chiếc 25.730,8 71,5   

4 Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 3/2023 Triệu đồng 3.262.100,3 116,2 Ước tính Cục Thống kê 

5 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 3/2023 Triệu đồng 418.897,8 221,8 Ước tính Cục Thống kê 

6 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2023 % - 103,33 Ước tính Cục Thống kê 

7 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 3/2023 Triệu đồng 549.494,2 114,7 Ước tính Cục Thống kê 

8 Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 3/2023    Ước tính Cục Thống kê 

 Số lượt hành khách vận chuyển tháng 3/2023 Nghìn lượt HK 1.310,6 108,9   

 Số lượt hành khách luân chuyển tháng 3/2023 Nghìn lượt HK.Km 80.136,3 111,6   

9 Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 3/2023    Ước tính Cục Thống kê 

 Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 3/2023 Nghìn tấn 4.080,1 105,6   

 Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 3/2023 Nghìn tấn.Km 443.432,0 104,7   

10 
Số vụ tai nạn, va chạm giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông 

tháng 3/2023 
   Ước tính 

Ban An toàn 

giao thông tỉnh 

 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 15 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 14 tháng báo cáo)      

 Số vụ tai nạn giao thông, va chạm giao thông tháng 3/2023 Vụ 3 50,0   

 Số người chết do tai nạn, va chạm giao thông tháng 3/2023 Người 1 16,7   

 Số người bị thương do tai nạn, va chạm giao thông tháng 3/2023 Người 2 66,7   

11 Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 3/2023    Ước tính 
Công an tỉnh, 

Cục Thống kê 

 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 tháng báo cáo)      

 Số vụ cháy Vụ 2 200   

 Số vụ nổ Vụ - -   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng … …   

12 Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại tháng 3/2023    Ước tính Cục Thống kê 

 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 tháng báo cáo)      

 Số vụ thiên tai Vụ - -   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng - -   

B CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ      

1 Tổng sản phẩm trên địa bàn (giá so sánh 2010)  Tỷ đồng 11.307,9 7,02  Ước tính Cục Thống kê 

 Giá trị tăng thêm “ 10.545,9 7,23    

  Nông, lâm nghiệp và thủy sản  “ 1.959,7 2,79    

 Công nghiệp và Xây dựng “ 4.309,1 10,02    

 Trong đó: Công nghiệp “ 3.329,4 8,46    

 Dịch vụ “ 4.277,1 6,62    

 Thuế sản phẩm (trừ Trợ cấp SP) “ 762,0 4,23    

2 Tổng sản phẩm trên địa bàn (giá thực tế)  Tỷ đồng 20.975,7 -           

-    
Ước tính Cục Thống kê 

 Giá trị tăng thêm “ 19.578,2 -           

-    
  

  Nông, lâm nghiệp và thủy sản  “ 3.647,8 -           

-    
  

 Công nghiệp và Xây dựng “ 7.688,5 -           

-    
  

 Trong đó: Công nghiệp “ 6.131,1 -           

-    
  

 Dịch vụ “ 8.241,9 -           

-    
  

 Thuế sản phẩm (trừ Trợ cấp SP) “ 1.397,4 -           

-    
  

3 
Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 

Quý I/2023 
Triệu đồng 8.907.509 122,2 Ước tính Cục Thống kê 

4 Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP Quý I/2023 % - 110,33 Ước tính Cục Thống kê 
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

5 Sản phẩm công nghiệp chủ yếu Quý I/2023    Ước tính Cục Thống kê 

 Giấy và bìa các loại Tấn 63.192 97,1   

 Bia hơi, bia đóng lon 1000 Lít 7.101 118,6   

 Chè  Tấn 4.220 107,1   

 Phân Supe Photphat (P2O5) Tấn 96.856 94,3   

 Phân NPK Tấn 100.943 99,7   

 Cao lanh  Tấn 78.791 132,7   

 Xi măng Tấn 346.421 100,0   

 Gạch lát 1000 M² 8.614 92,1   

 Mỳ chính Tấn 6.628 66,0   

 Dung lượng ắc quy 1000 Kwh 8 173,9   

 Vải thành phẩm 1000 M² 11.278 78,6   

 Sợi toàn bộ Tấn 3.072 93,5   

 Quần áo may sẵn 1000 Cái 25.897 78,3   

 Giày thể thao  1000 Đôi 1.147 88,2   

 Nước máy 1000 M³ 8.969 112,3   

 Sản phẩm bằng plastic Tấn 34.426 99,1   

 
Ống camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn 

âm cực quang điện khác 
1000 chiếc 75.459 78,6   

6 Doanh thu bán lẻ hàng hóa Quý I/2023 Triệu đồng 10.095.308 118,7 Ước tính Cục Thống kê 

7 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống Quý I/2023 Triệu đồng 1.259.888 229,1 Ước tính Cục Thống kê 

8 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Quý I/2023 Triệu đồng 1.646.372 116,0 Ước tính Cục Thống kê 

9 Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển Quý I/2023    Ước tính Cục Thống kê 

 Số lượt hành khách vận chuyển Quý I/2023 Nghìn lượt HK 4.007 110,9   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Số lượt hành khách luân chuyển Quý I/2023 Nghìn lượt HK.Km 244.545 113,5   

10 Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển Quý I/2023    Ước tính Cục Thống kê 

 Khối lượng hàng hóa vận chuyển Quý I/2023 Nghìn tấn 12.199 106,0   

 Khối lượng hàng hóa luân chuyển Quý I/2023 Nghìn tấn.Km 1.327.073 105,2   

C CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM      

1 Tuổi kết hôn trung bình lần đầu năm 2022 Tuổi 25,8 103,6 Chính thức Sở Tư Pháp 

2 Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh năm 2022 %          99,89   -  Chính thức Sở Tư Pháp 

 * Phân theo huyện, thành, thị    -    

          Thành phố Việt Trì "        100,00   -    

          Thị xã Phú Thọ "        100,00   -    

          Huyện Đoan Hùng "        100,00   -    

          Huyện Hạ Hoà "          99,91   -    

          Huyện Thanh Ba "          99,92   -    

          Huyện Phù Ninh "          99,84   -    

          Huyện Yên Lập  "          99,04   -    

          Huyện Cẩm Khê "        100,00   -    

          Huyện Tam Nông "        100,00   -    

          Huyện Lâm Thao "        100,00   -    

          Huyện Thanh Sơn "        100,00   -    

          Huyện Thanh Thuỷ "          99,82   -    

          Huyện Tân Sơn "        100,00   -    
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

3 Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử năm 2022 Trường hợp          9.166       112,5  Chính thức Sở Tư Pháp 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì "          1.039     112,20    

          Thị xã Phú Thọ "             430     106,17    

          Huyện Đoan Hùng "             656     111,75    

          Huyện Hạ Hoà "             784     111,05    

          Huyện Thanh Ba "             820     124,43    

          Huyện Phù Ninh "             627     102,12    

          Huyện Yên Lập  "             586     110,36    

          Huyện Cẩm Khê "             963     120,38    

          Huyện Tam Nông "             710     125,22    

          Huyện Lâm Thao "             766     116,24    

          Huyện Thanh Sơn "             804     107,63    

          Huyện Thanh Thuỷ "             473      95,75    

          Huyện Tân Sơn "             508     111,40    

4 Diện tích cây hàng năm vụ đông 2022-2023 Ha   Chính thức Cục Thống kê 

 Diện tích Ngô vụ đông 2022-2023 Ha 6.434,9 90,53   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 111,9 94,63   

          Thị xã Phú Thọ " 148,4 86,30   

          Huyện Đoan Hùng " 642,7 103,49   

          Huyện Hạ Hoà " 527,2 92,36   

          Huyện Thanh Ba " 751,6 95,59   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Phù Ninh " 768,4 97,44   

          Huyện Yên Lập  " 545,1 60,94   

          Huyện Cẩm Khê " 596,1 92,63   

          Huyện Tam Nông " 620,0 84,99   

          Huyện Lâm Thao " 84,7 104,83   

          Huyện Thanh Sơn " 823,9 96,23   

          Huyện Thanh Thuỷ " 624,9 104,19   

          Huyện Tân Sơn " 190,0 76,87   

 Diện tích Rau xanh các loại vụ đông 2022-2023 Ha 5.730,5 97,34   

5 Năng suất cây hàng năm vụ đông 2022-2023    Chính thức Cục Thống kê 

 Năng suất Ngô vụ đông 2022-2023 Tạ/ha 49,12 100,64   

 Năng suất Rau xanh các loại vụ đông 2022-2023 Tạ/ha 170,84 100,43   

6 Sản lượng cây hàng năm vụ đông 2022-2023    Chính thức Cục Thống kê 

 Sản lượng Ngô vụ đông 2022-2023 Tấn 31.608,3 91,09   

 Sản lượng Rau xanh các loại vụ đông 2022-2023 Tấn 97.902,1 97,76   

7 Diện tích rừng trồng mới tập trung năm 2022 Ha 9.337,7 99,91 Chính thức 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

Nông thôn 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " - -   

          Thị xã Phú Thọ " 3,0 71,43   

          Huyện Đoan Hùng " 1.224,2 116,46   

          Huyện Hạ Hoà " 891,2 96,63   

          Huyện Thanh Ba " 203,6 101,54   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Phù Ninh " 192,4 117,57   

          Huyện Yên Lập  " 1.231,0 95,86   

          Huyện Cẩm Khê " 459,1 100,99   

          Huyện Tam Nông " 100,1 99,53   

          Huyện Lâm Thao " 2,5 65,53   

          Huyện Thanh Sơn " 2.413,0 98,44   

          Huyện Thanh Thuỷ " 65,3 93,62   

          Huyện Tân Sơn " 2.552,4 96,84   

8 Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ năm 2022    Chính thức Cục Thống kê 

 Sản lượng gỗ năm 2022 M³ 741.408 103,24   

 Sản lượng củi năm 2022 Ste 94.071 109,39   

9 Số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại năm 2022    Chính thức Sở Công thương 

 Số lượng chợ năm 2022 Chợ 197 100,00   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 18 100,00   

          Thị xã Phú Thọ " 7 100,00   

          Huyện Đoan Hùng " 12 100,00   

          Huyện Hạ Hoà " 17 100,00   

          Huyện Thanh Ba " 15 100,00   

          Huyện Phù Ninh " 14 100,00   

          Huyện Yên Lập  " 15 100,00   

          Huyện Cẩm Khê " 26 100,00   

          Huyện Tam Nông " 17 100,00   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Lâm Thao " 15 100,00   

          Huyện Thanh Sơn " 21 100,00   

          Huyện Thanh Thuỷ " 9 100,00   

          Huyện Tân Sơn " 11 100,00   

 Số lượng siêu thị năm 2022 Siêu thị 16 100,00   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 9 100,00   

          Thị xã Phú Thọ " 2 100,00   

          Huyện Đoan Hùng " 1 100,00   

          Huyện Hạ Hoà " 1 100,00   

          Huyện Thanh Ba " - -   

          Huyện Phù Ninh " - -   

          Huyện Yên Lập  " - -   

          Huyện Cẩm Khê " - -   

          Huyện Tam Nông " 1 100,00   

          Huyện Lâm Thao " 1 100,00   

          Huyện Thanh Sơn " 1 100,00   

          Huyện Thanh Thuỷ " - -   

          Huyện Tân Sơn " - -   

 Số lượng trung tâm thương mại năm 2022 TTTM 4 100,00   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 3 100,00   

          Thị xã Phú Thọ " 1 100,00   



 
1
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Đoan Hùng " - -   

          Huyện Hạ Hoà " - -   

          Huyện Thanh Ba " - -   

          Huyện Phù Ninh " - -   

          Huyện Yên Lập  " - -   

          Huyện Cẩm Khê " - -   

          Huyện Tam Nông " - -   

          Huyện Lâm Thao " - -   

          Huyện Thanh Sơn " - -   

          Huyện Thanh Thuỷ " - -   

          Huyện Tân Sơn " - -   

10 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải năm 2022 Tỷ đồng 6.085 116,16 Chính thức Cục Thống kê 

11 Số lượng thuê bao điện thoại năm 2022 Thuê bao 1.287.087 98,82 Chính thức 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

12 Số lượng thuê bao truy nhập internet năm 2022 Thuê bao 1.348.542 106,72 Chính thức 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

13 Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại năm 2022    Chính thức Cục Thống kê 

 Số vụ thiên tai Vụ 20,0    166,67    

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 2,0 -   

          Thị xã Phú Thọ " 1,0 50,00   

          Huyện Đoan Hùng " 3,0 100,00   

          Huyện Hạ Hoà " 4,0 200,00   

          Huyện Thanh Ba " 1,0 33,33   

          Huyện Phù Ninh " 4,0 133,33   



 
1

1
 

STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Yên Lập  " 5,0 125,00   

          Huyện Cẩm Khê " 0,0 -   

          Huyện Tam Nông " 3,0 150,00   

          Huyện Lâm Thao " 1,0 33,33   

          Huyện Thanh Sơn " 3,0 300,00   

          Huyện Thanh Thuỷ " 3,0 42,86   

          Huyện Tân Sơn " 7,0 116,67   

 Mức độ thiệt hại do thiên tai năm 2022 Triệu đồng 72.643    290,81    

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 2.561 -   

          Thị xã Phú Thọ " 2.426 279,17   

          Huyện Đoan Hùng " 13.067 1.524,74   

          Huyện Hạ Hoà " 2.110 141,33   

          Huyện Thanh Ba " 150 7,64   

          Huyện Phù Ninh " 2.461 410,17   

          Huyện Yên Lập  " 9.634 136,96   

          Huyện Cẩm Khê " - -   

          Huyện Tam Nông " 64 17,30   

          Huyện Lâm Thao " 3.255 162,09   

          Huyện Thanh Sơn " 9.945 497,25   

          Huyện Thanh Thuỷ " 23.677 350,15   

          Huyện Tân Sơn " 3.293 394,88   
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